
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Kịch dài Kịch dài

(1/42) (2/42)

T.Tiến T.Tiến

P-2.3 P-2.2

Diễn xuất trước ống 

kính

(5/21)

C.Nga

P-1.4

(Sử dụng MC)

Diễn xuất trước 

ống kính

(5/21)

C.Nga

P-1.4

(Sử dụng MC)

Giáo dục chính 

trị

Thi

P-1.4

Giáo dục chính 

trị

Kịch nước ngoài cổ 

điển

Thi (1/42)

T.Hồng

P-1.2 P-2.3

Kịch nước ngoài 

cổ điển

Giáo dục chính 

trị

Kịch nước ngoài cổ 

điển

(1/42) Thi (2/42)

C.Đức C.Đức

P-2.3 P-1.2 P-2.3

Kịch nước ngoài 

cổ điển

Giáo dục chính 

trị

Kỹ thuật thể hiện 

tiếng nói nhân vật

Kịch nước ngoài cổ 

điển

(1/42) Thi (1/12) (2/42)

C.Phượng T.Hồng C.Phượng

P-1.2 P-1.3 P-2.2 P-1.2

Phân tích tác 

phẩm sân khấu

Thi

Nộp tiểu luận

tại Khoa SK

(8g-11g)

Phân tích tác 

phẩm sân khấu

Thi

Nộp tiểu luận

tại Khoa SK

(8g-11g)

Phân tích tác 

phẩm sân khấu

Thi

Nộp tiểu luận

tại Khoa SK

(8g-11g)

Phân tích tác 

phẩm sân khấu

Thi

Nộp tiểu luận

tại Khoa SK

(8g-11g)

Diễn viên

28B

(22SV)

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2024-2025: Tuần 21 (Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 12/01/2025)

Lớp
THỨ HAI (06/01) THỨ BA (07/01) THỨ TƯ (08/01) THỨ NĂM (09/01) THỨ SÁU (10/01) THỨ BẢY (11/01) CHỦ NHẬT (12/01)

Đạo diễn

K28

(06SV)

Diễn viên

28A

(21SV)

Sinh viên

tham dự 

Ngày Hội 

việc làm

Diễn viên 

K29C 

(28SV)

Sinh viên

tham dự 

Lễ Hội

Tết Việt 

năm 2025

Đạo diễn

K29

(12SV)

Diễn viên

29A

(27SV)

Diễn viên

29B

(26SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (06/01) THỨ BA (07/01) THỨ TƯ (08/01) THỨ NĂM (09/01) THỨ SÁU (10/01) THỨ BẢY (11/01) CHỦ NHẬT (12/01)

Cơ sở Văn hoá 

Việt Nam

Cơ sở Văn hoá Việt 

Nam

Cơ sở Văn hoá 

Việt Nam

(11/12) (12/12) Thi

C.Trang C.Trang

HTB HTB HTB

Tiểu phẩm tổng 

hợp

Cơ sở Văn hoá 

Việt Nam

Tiểu phẩm tổng 

hợp

Cơ sở Văn hoá Việt 

Nam

Cơ sở Văn hoá 

Việt Nam
Hình thể cổ điển

(1/36) (11/12) (2/36) (12/12) Thi (9/12)

T.Ninh, C.Vân C.Trang T.Ninh, C.Vân C.Trang C.H.Năm

P-2.3 HTB P-2.3 HTB P-1.4 P-2.4

Bài tập ứng dụng 

các đơn nguyên

Cơ sở Văn hoá 

Việt Nam

Cơ sở Văn hoá Việt 

Nam

Cơ sở Văn hoá 

Việt Nam
Hình thể cổ điển

(ôn tập) (11/12) (12/12) Thi (9/12)

T.Liêm, T.Tưởng C.Trang C.Trang C.H.Năm

HTB HTB HTB HTB P-2.4

Bài tập tốt 

nghiệp 

Bài tập tốt 

nghiệp 

(7/16) (8/16)

T.Giang T.Giang

Giáo dục chính 

trị

Màu sắc và trang 

trí nâng cao 

Thi (23/24)

C.Dung

P-1.4 P-2.5

Hình họa cơ bản Hình họa cơ bản Hình họa cơ bản Hình họa cơ bản Hình họa cơ bản Hình họa cơ bản

(24/30) (25/30) (26/30) (27/30) (28/30) (29/30)

C.Nga C.Nga C.Nga C.Nga C.Nga C.Nga

P-0.4 P-0.4 P-0.4 P-0.4 P-0.4 P-0.4

Khoa học màu sắc Khoa học màu sắc
Giáo dục chính 

trị

Khoa học màu 

sắc

Khoa học màu 

sắc

(27/30) (28/30) Thi (29/30)
(30/30)

Thi

C.Dung C.Dung C.Dung C.Dung

P-2.1B P-2.1B P-1.3 P-2.1B P-2.1B

Bài tập ứng dụng các 

đơn nguyên (Ôn tập) 

T.Liêm, T.Tưởng HTB

Bài tập ứng dụng 

các đơn nguyên

Thi

T.Liêm, T.Tưởng

Phòng thi HTB

Phòng chờ 1.1

Bài tập ứng dụng các 

đơn nguyên (Ôn tập) 

T.Liêm, T.Tưởng HTB

(17g30-21g)

Đạo diễn 

K30

(13SV)   

Diễn viên 

K30A 

(35SV)   

Diễn viên 

K30B 

(34SV)  

Thiết kế 

thời trang 

K28

(09SV)

Màu sắc và trang 

trí nâng cao

(24/24)

Thi

C.Dung 

P-2.5

May áo dài - áo 

vest

Chấm thi

C.Lam, C.Kim

CS2- 

946 THĐ

Thiết kế 

thời trang 

K29

(09SV)

Thiết kế 

thời trang 

K30

(12SV) 

Thiết kế 

công 

nghiệp 

K29

(10SV)

Thiết kế 

công 

nghiệp 

K28

(10SV)

P-0.4

Đồ án thiết kế 

trang phục dạo 

phố áo dài cách 

tân

Chấm thi

T.Hiếu, C.Kim

CS2-946 THĐ
P-0.4

Sinh viên

tham dự 

Ngày Hội 

việc làm

Sinh viên

tham dự 

Lễ Hội

Tết Việt 

năm 2025

Hình họa cơ bản

(30/30)

Thi

C.Nga

P-0.4



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (06/01) THỨ BA (07/01) THỨ TƯ (08/01) THỨ NĂM (09/01) THỨ SÁU (10/01) THỨ BẢY (11/01) CHỦ NHẬT (12/01)

 

Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp 

(21/24) (22/24)

T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu

Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học

Giáo dục chính 

trị

Thi

P-1.4

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh 

sinh hoạt lao 

động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

Bố cục tranh sinh 

hoạt lao động

 (29/33)  (30/33) Tự học Tự học Tự học Tự học  (31/33)  (32/33) Tự học Tự học

 C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung  C.Nhung

P-2.6 P-2.6 P-2.6 P-2.6 P-2.6 P-2.6 P-2.6 P-2.6 P-2.6 P-2.6

Bố cục tranh tĩnh 

vật

Bố cục tranh tĩnh 

vật

Giáo dục chính 

trị

Bố cục tranh tĩnh 

vật

Bố cục tranh tĩnh 

vật

Bố cục tranh tĩnh 

vật

Bố cục tranh 

tĩnh vật

(25/30) (26/30) Thi (27/30) (28/30) (29/30)
(30/30)

Thi

T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy

P-0.2 P-0.2 P-1.4 P-2.1B P-2.1B P-1.1 P-1.1

Hình họa cơ bản 

(1)
Hình họa cơ bản (1)

Hình họa cơ bản 

(1)

Hình họa cơ bản 

(1)

(18/21) (19/21) (20/21)
(21/21)

Thi

T.Công T.Công T.Công T.Công

P-0.2, 0.3 P-0.2, 0.3 P-0.2, 0.3 P-0.2, 0.3

Hình họa khối cơ 

bản - chân dung 

người

Chấm thi

T.Duy, T.Công

P-0.3

Hội họa 

K29

(07SV)

Hội họa 

K30

(23SV)

Nhiếp ảnh 

K28

(05SV)

Nhiếp ảnh 

K29

(15SV)

Nhiếp ảnh 

K30

(21SV)

Hội họa 

K28

(05SV)

Thiết kế 

công 

nghiệp 

K30

(16SV)

Sinh viên

tham dự 

Ngày Hội 

việc làm

Sinh viên

tham dự 

Lễ Hội

Tết Việt 

năm 2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (06/01) THỨ BA (07/01) THỨ TƯ (08/01) THỨ NĂM (09/01) THỨ SÁU (10/01) THỨ BẢY (11/01) CHỦ NHẬT (12/01)

Nghiệp vụ Hướng 

dẫn du lịch 1

Giáo dục chính 

trị

Nghiệp vụ Hướng 

dẫn du lịch 1

(7/12) Thi (8/12)

T. Liêm T. Liêm

P - 1.1 P-1.4 P - 1.1

Biên tập và dàn 

dựng CT TTLĐ

Biên tập và dàn 

dựng CT TTLĐ
Kinh tế học văn hóa

Biên tập và dàn 

dựng CT TTLĐ

(Ôn tập) (Ôn tập) (5/6) (Ôn tập)

T.Duy T.Duy C.Hương T.Duy

P-1.1 P-1.3 P-1.1 HTB  

(Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC)

Soạn thảo văn 

bản (Nhóm 2)

Nghệ thuật học 

đại cương

Khoa học QL và 

QL văn hóa

(5/6) Thi (12/12)

C.L Phương C.V Phương

P - 0.7 P-1.2 P-1.3

(8g - 10g) (Sử dụng MC)

Quản lý 

văn hóa 

K28

(15SV)

HD

Du lịch

K29

(04 SV)

HD

Du lịch 

K28

(08 SV)

Soạn thảo văn bản 

(5/6) Nhóm 1 

C.L.Phương 

P-0.7

(10g-12g)

Quản lý

văn hóa 

K29

(13SV)

Quản lý

văn hóa 

K30

(38SV)

8g Thi

Giáo dục chính trị

P-1.3

Sinh viên

tham dự 

Ngày Hội 

việc làm

Sinh viên

tham dự 

Lễ Hội

Tết Việt 

năm 2025

Sinh viên tham 

dự chương 

trình Chào 

mừng kỷ niệm 

75 năm ngày 

Truyền thống 

HSSV và Hội 

SV Việt Nam 

(09/01/1950 - 

09/01/2025)

Thời gian: 8g-

11g, ngày 

09/01/2025

Tại: Bảo tàng 

TPHCM (Số 65 

Lý Tự Trọng, 

P.Bến Nghé, 

Q.1, TPHCM)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (06/01) THỨ BA (07/01) THỨ TƯ (08/01) THỨ NĂM (09/01) THỨ SÁU (10/01) THỨ BẢY (11/01) CHỦ NHẬT (12/01)

Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6

N3 N4 N10 N11 

N14
N1 N7 N12 N13 N2 N8 N6

N3 N4 N5 N9 

N10 N14 
N1 N6 N8 N11 N2 N7

 C.Vy, T.Thiện, 

C.Hân, T.Đạt,  

C.N.Trang

C. KhaLy, T.Đạt, 

T.Vũ, C.Ngọc

 T.M.Cường,  

C.M.Trang
T.Nam

C.Vy, T.Thiện, 

T.Cường 

C.N.Anh, C.Hân, 

C.N.Trang

C. Kha Ly

T.Nam, 

C.M.Trang, 

T.Đạt

T.M.Cường, T.Đạt

P-2.15, 2.13, 2.9, 

2.14, 2.8

P-2.12, 2.14, 2.9, 

2.8
P-2.12, 2.15 P-2.8

P-2.15, 2.13, 2.7, 

2.12, 2.9, 2.8
P-2.12 P-2.8, 2.15, 2.14 P-2.12, 2.14

Kỹ thuật biểu 

diễn

Kỹ thuật biểu 

diễn

Kỹ thuật biểu 

diễn

Kỹ thuật biểu 

diễn

Kỹ thuật biểu 

diễn
Kỹ thuật biểu diễn

Kỹ thuật biểu 

diễn

Kỹ thuật biểu 

diễn

N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2

T. Hải T. Hải T. Hải T. Hải T. Hải T. Hải T. Hải T. Hải

HTA HTA HTA HTA HTA HTA HTA HTA

(Chạy SK) (Chạy SK) (Chạy SK) (Chạy SK) (Chạy SK) (Chạy SK) (Chạy SK) (Chạy SK)

Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc Hát với ban nhạc 
Hát với ban 

nhạc 
Hát với ban nhạc

N1, N5 N4 N3 N2, N6 N1, N5 N3 N2, N6 N4

(11/15) (11/15) (11/15) (11/15) (12/15) (12/15) (12/15) (12/15)

T. Phát, T.Bình T. Phát T.Bình T. Phát, T.Bình T. Phát, T.Bình T. Bình T.Phát, T.Bình T. Phát

P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8 P-0.8

Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4

N1 N11
N11 N12 N16 

N17 N18 N19
N9 N14 N5 N6 N8 N3 N7 N11 

N16 N17 N18 

N19
N8 N9 N14 N12

C. KhaLy C.Thoa

C.Thoa, T.Lộc,  

T.Q.Vinh,  

T.Khoa, T.Hân, 

C.An

T.Q.Vinh, T.Tú
 C.Hiền, 

T.L.Vinh, C.Hà

T.Hân, C.Phương, 

C.Thoa, 

T.Q.Vinh, 

T.Khoa, T.Hân, 

C.An

C.Hà, T.Q.Vinh, 

T.Tú
T. Lộc

P-2.12 P- 0.5A
P- 0.5A, 2.10, 

1.9, 2.14, 2.8, 2.9
P-2.15. 0.5A P-2.11, 2.14, 2.10 P-2.9, 2.8, 0.5A

P-2.10, 2.11, 

2.13, 2.9
P-2.15, 2.10, 0.5A P-0.5A

Hợp xướng (2/18) Hợp xướng (3/18) Vũ đạo Vũ đạo

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm B Nhóm A 

C. Lan C. Lan (15/18) (15/18)

P-1.4 P-1.4 T. Nam T. Nam

(Sử dụng MC) (Sử dụng MC) P-2.5 P-2.5

Hòa âm Hòa âm

N1 N2

(17/24) (18/24)

T. Minh T. Minh

P-1.9 P-1.9

Thanh 

nhạc

 

29A

(57SV)

29B

(66SV)

29C

(52SV)

Thanh 

nhạc

 

28A

(43SV)

28B

(43SV)

28C

(35SV)

Sinh viên

tham dự 

Lễ Hội

Tết Việt

năm 2025

Thi

Kỹ thuật biểu 

diễn

T.Hải

HTA

Sinh viên

tham dự 

Ngày Hội 

việc làm

Phân tích tác 

phẩm 

Thi

Nộp bài TL

tại Khoa AN

(9g00)

Thi

Kỹ thuật biểu 

diễn

T.Hải

HTA



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (06/01) THỨ BA (07/01) THỨ TƯ (08/01) THỨ NĂM (09/01) THỨ SÁU (10/01) THỨ BẢY (11/01) CHỦ NHẬT (12/01)

Lý thuyết âm 

nhạc
Tin học

Lý thuyết âm 

nhạc
Thi Thi

Nhóm A 

(18/18)
N4 (14/15)

Nhóm B 

(18/18)
Tin học Tin học

C. Nhã T. Phú T. Hùng N4 (15/15) N2 (15/15)

P-1.4 P-0.7 P-2.5 T. Phú T. Tiên

(Sử dụng MC) (Sử dụng MC) P-0.7 P-0.7

Lý thuyết âm 

nhạc
Hóa Trang Tin học Tin học Hóa Trang Hóa Trang Hóa Trang Hóa Trang

Nhóm C 

(18/18)
N2 (4/6) N2 (13/15) N2 (14/15) N3 (3/6) N1 (3/6) N4 (4/6) N5 (4/6)

C. Kim C. Loan T. Tiên T. Tiên C. Loan C. Loan C. Loan C. Loan

P-2.5 P-1.3 P-0.6 P-0.6 P-1.17 P-1.9 P-1.3 P-1.3

(Sử dụng MC)

Hát dân ca

(Miền Trung)

Hát dân ca

(Miền Trung)

Hát dân ca

(Miền Trung)

Nhóm A (4/4) Nhóm C (4/4) Nhóm B (4/4)

T.Tâm T.Tâm T.Tâm

P-1.9 P-1.9 P-1.9

(Kiểm tra) (Kiểm tra) (Kiểm tra)

Hát dân ca

(Miền Bắc)

Hát dân ca

(Miền Bắc)

Hát dân ca

(Miền Bắc)

Nhóm B Nhóm C Nhóm A

(2/4) (3/4) (3/4)

C. Trinh C. Trinh C. Trinh

P-1.9 P-1.9 P-1.2

Lưu ý: 

-Thứ Hai hàng tuần sinh viên có mặt lúc 7g55 Chào cờ; đi học đúng giờ.

-Sinh viên bắt buộc phải đeo Thẻ SV khi đến trường; mặc đồng phục Thứ Hai, Thứ Tư hàng tuần.

-Sinh viên gửi xe ngoài trường: Chiều Thứ năm ngày 09/01/2025 và Cả ngày Thứ sáu 10/01/2025.
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